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Đơn vị: Triệu đồng

-                  

Quý I
Lũy kế từ đầu 

năm 2026
Dự toán

Cùng kỳ 

năm 2025

A B 1 2 3 4=3/1 5

TỔNG CHI NSĐP 58.778.057     19.771.604     19.771.604     34%

A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 58.778.057     19.771.604     19.771.604     34%

I Chi đầu tư phát triển 27.621.813     13.623.039     13.623.039     49%

1 Chi đầu tư phát triển theo ngành, lĩnh vực

2 Chi chương trình mục tiêu quốc gia

II Chi trả nợ lãi 85.500            2.036              2.036              2%

III Chi thường xuyên 29.408.395     6.146.195       6.146.195       21%

Trong đó:

- Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề 14.720.579     2.786.821       2.786.821       19%

- Chi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số
722.900          41.522            41.522            6%

IV Chi cho vay

V Chi viện trợ

VI Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 3.910              -                  -                  0%

VII Dự phòng ngân sách nhà nước 1.658.439       -                  -                  0%

VIII Chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế -                  -                  

IX Các nhiệm vụ chi khác 334                 334                 

B
CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU 

TỪ NSTW CHO NSĐP
-                  -                  -                  

1
Chi đầu tư thực hiện các chương trình, nhiệm vụ, 

dự án

2 Chi thường xuyên thực hiện các chế độ, chính sách

3 Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NSNN QUÝ I NĂM 2026

(Kèm theo Báo cáo số               /BC-STC ngày        /        / 2026 của Sở Tài chính)

 STT Nội dung
Dự toán

năm 2026

Ước thực hiện Ước 3 tháng so (%)


